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Lời nói đầu
	Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01:2014/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số  2019 /QĐ-BTC ngày 19/8/2014 để sử dụng quản lý chất lượng thiết bị khoan cắt nhập kho dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.



THIẾT BỊ KHOAN CẮT DỰ TRỮ QUỐC GIA 
Drilling and cutting  equipment for national  reserves 
1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị khoan cắt nhập kho dự trữ quốc gia. 
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tính năng, yêu cầu an toàn và các yêu cầu quản lý chất lượng  đối với thiết bị khoan cắt nhập kho dự trữ quốc gia.
2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

NFPA 1936:2010, Standard on Powered Rescue Tools (Tiêu chuẩn về công cụ cứu hộ);

EN (hoặc DIN EN) 13204, Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements (Công cụ cứu hộ thủy lực kép cho cháy và cho dịch vụ cứu hộ - Yêu cầu an toàn và tính năng).

3 Thuật ngữ và định nghĩa
Thiết bị khoan cắt là bộ thiết bị bao gồm thiết bị cắt (bộ phận cắt kim loại thủy lực, bơm thủy lực và dây dẫn thủy lực) và thiết bị khoan để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn.
Lô thiết bị khoan cắt là số lượng quy định thiết bị có cùng ký hiệu, cùng kích thước, được sản xuất từ cùng nguyên liệu, theo cùng một phương pháp trong khoảng thời gian nhất định, được giao nhận cùng một lúc. Mỗi lô thiết bị khoan cắt giao nhận không lớn hơn 50 bộ.
4 Yêu cầu chung

4.1 Nguyên lý hoạt động

- Thiết bị cắt kim loại: Sử dụng nguyên lý hoạt động thủy lực mạch kín để hoạt động, bơm ép dầu từ bình chứa vào ống dẫn đến xi lanh của bộ phận cắt dạng kéo và ngược lại tạo ra sự làm việc của lưỡi cắt;

- Thiết bị khoan: Làm việc theo nguyên tắc mũi phá quay tròn (khoan), sử dụng nguồn điện 220 V/50 Hz. Khi được cấp nguồn điện, động cơ điện quay, động cơ truyền chuyển động và mô men xoắn đến trục trung gian. Trục trung gian thực hiện hai nhiệm vụ là tạo lực xung và lực xoắn (lực quay) truyền đến trục khoan, mũi khoan được lắp với trục khoan tạo ra sự làm việc của thiết bị khoan.

4.2 Cấu tạo cơ bản 

4.2.1 Thiết bị cắt: 

Bao gồm: Bộ phận cắt kim loại thủy lực, bơm thủy lực và dây dẫn thủy lực:

- Bộ phận cắt kim loại thủy lực: Dùng để cắt kim loại;

- Bơm thủy lực: Bơm ép dầu thủy lực đến bộ phận cắt;

- Dây dẫn thủy lực: Nối bơm thủy lực với bộ phận cắt. 

4.2.2 Thiết bị khoan:

- Tay cầm; 

- Thân khoan; 

- Mũi khoan.

4.3 Yêu cầu về tính đồng bộ, xuất xứ, tiêu chuẩn

- Thiết bị cắt đồng bộ do một hãng sản xuất bao gồm: bộ phận cắt kim loại thủy lực, bơm thủy lực, dây dẫn thủy lực; 
- Xuất xứ của thiết bị khoan cắt: Hãng sản xuất thuộc các nước khối G7;

- Thiết bị cắt thỏa mãn tiêu chuẩn NFPA 1936:2010 hoặc EN (hoặc DIN EN) 13204.

4.4 Các yêu cầu khác 

- Thiết bị khoan cắt mới 100 %;

- Giấy chứng nhận chất lượng của thiết bị cắt và thiết bị khoan (CQ), trong Giấy chứng nhận chất lượng của thiết bị cắt thể hiện tiêu chuẩn NFPA 1936: 2010 hoặc EN (hoặc DIN EN) 13204.


- Giấy chứng nhận xuất xứ của thiết bị cắt và thiết bị khoan (CO);

- Chứng thư giám định về số lượng, chủng loại lô hàng của đơn vị được cấp phép;
- Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng.

5 Yêu cầu kỹ thuật

5.1 Thiết bị cắt thủy lực

Các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị cắt thuỷ lực được nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị cắt thuỷ lực 
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Bộ phận cắt kim loại thủy lực, đầu cắt dạng kéo: 
	

	- Áp lực làm việc lớn nhất, bar, không nhỏ hơn
	720

	- Áp lực làm việc bình thường, bar, không nhỏ hơn
	700

	- Lực cắt lớn nhất, kN, không nhỏ hơn
	780

	- Chiều dày cắt (đối với thép tròn), mm, không nhỏ hơn
	34

	- Khẩu độ mở, mm, không nhỏ hơn
	180

	- Khối lượng, kg, không lớn hơn
	18

	2. Bơm thủy lực:
	

	- Loại động cơ
	Động cơ xăng, 4 kỳ

	- Công suất động cơ, kW, không nhỏ hơn
	1,5

	- Áp lực làm việc lớn nhất, bar, không nhỏ hơn
	720

	- Áp lực làm việc bình thường, bar, không nhỏ hơn
	700

	- Dung tích bình chứa dầu, L, không nhỏ hơn
	2,5

	- Khối lượng, kg, không lớn hơn
	20

	3. Dây dẫn thủy lực:
	

	- Áp lực làm việc lớn nhất, bar, không nhỏ hơn
	720

	- Áp lực làm việc bình thường, bar, không nhỏ hơn
	700

	- Chiều dài, m, không nhỏ hơn
	20

	- Khối lượng, kg, không lớn hơn
	22


5.2 Thiết bị khoan

Các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị khoan được nêu trong Bảng 2.

Bảng 2 - Chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị khoan 

	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Công suất, W, không nhỏ hơn
	1200

	2. Tốc độ va đập, lần/phút, không nhỏ hơn
	1300

	3. Lực đập, J, không nhỏ hơn
	42

	4. Khối lượng, kg, không lớn hơn
	18

	5. Nguồn điện, V
	220


6 Phương pháp kiểm tra

6.1 Số lượng mẫu lấy kiểm tra chất lượng

Đối với lô hàng khi giao nhận, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực lấy ngẫu nhiên 01 bộ thiết bị để đưa đi kiểm tra chất lượng (kiểm định).

6.2 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật

Kiểm tra toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật như quy định tại Điều 5 của tiêu chuẩn này.
6.3 Đơn vị kiểm tra chất lượng


Phòng kiểm tra được công nhận (Vilas, Las) hoặc phòng kiểm tra chất lượng được Cục An toàn lao động - Bộ Lao động và Thương binh xã hội cấp phép.
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[1] TCVN 1-1 và 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật Tiêu thực hiện – phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.
[2] TCVN 5181: 1990. Thiết bị nén khí – Yêu cầu chung về an toàn.
[3] TCVN 5179: 1990. Máy nâng hạ - Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn.

[4] TCVN 5184: 1990. Máy cắt kim loại – Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy khoan.

[5]  TCVN 7996-2-1:2009._ Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập. 
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